
TT HỌ & TÊN
Năm 

sinh
Lớp Trường

 Số tiền cấp 

phát 

(đồng) 

STT 

(danh 

sách cũ)

1 Nguyễn Tống Nhật Minh 2001 12 Thăng Long  $  750,000 3

2 Nguyễn Minh Nhân 2002 11B1 THCS Tây Sơn  $  750,000 4

3
Phan Xuân Vinh 

0917303521
2003 11 THCS Yersin  $  750,000 5

4 Phan Hồ Hồng Hạnh 2006 7A6 Nguyễn Du  $  750,000 6

5 Nguyễn Đăng Nhật Trung 2003 10A11 THCS Trần Phú  $  750,000 8

6 Hoàng Ngọc Khánh Vân 2002 11A12 Bùi Thị Xuân  $  750,000 16

7
Nguyễn Dương Yến Nhi 

0986511009
2003 10A4 Bùi Thị Xuân  $  750,000 23

8
Võ Mạnh Quốc 

01685483552
2003 10A16 Bùi Thị Xuân  $  750,000 29

9
Nguyễn Thanh Thảo 

0982050630
2003 10A16 Bùi Thị Xuân  $  750,000 32

10 Phan Chi Anh Khoa 2008 5A Lê Lợi  $  750,000 33

11 Krajan Je 2004 9A5 Hùng Vương  $  750,000 34

12 Ngô Như Quỳnh Mai 2004 9A1 Hùng Vương  $  750,000 35

13 Phạm Kim Ánh 2005 8A2 Hùng Vương  $  750,000 36

14 Trần Phú Minh Hòa 2004 9A2 Tây Sơn  $  750,000 37

15 La Hồng Hoàng 8A4 Lam Sơn  $  750,000 38

16 La Hồng Huệ 9A2 Lam Sơn  $  750,000 39

17 Lê Thanh Thiên 4B Đoàn Kết  $  750,000 40

18
Đặng Ngọc Đăng Khoa 

0906463278
2010 3A Lê Lợi  $  750,000 42

19
Đinh Thị Trúc Linh 

01286095599
2008 5D Lê Lợi  $  750,000 43

20
Nguyễn Quang Minh 

02633703855
2007 6 Lam Sơn  $  750,000 44

21 Đỗ Xuân Bảo 2010 3B Lê Lợi  $  750,000 46

22 Lương Thị Minh Ngọc 2005 8A4 Lam Sơn  $  750,000 48

23
Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt 

01687324361
2005 8A4 Lam Sơn  $  750,000 49

24 Hồ Trịnh Thảo Nguyên 2004 9A4 Lam Sơn  $  750,000 50
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25 Trần ThỊ Đan Uyên 2004 9A4 Lam Sơn  $  750,000 51

26 Trần Quỳnh Anh 2006 8A1 Lam Sơn  $  750,000 52

27
Nguyễn Đăng Nhật 

Trường
2005 8A7 Phan Chu Trinh  $  750,000 56

28 Nguyễn Hồ Đăng Huy 2008 4A Lê Quý Đôn  $  750,000 57

29 Nguyễn Lê Định 2007 6A Nguyễn Du  $  750,000 58

30 Nguyễn Phan Nhật Minh 2010 3A Nguyễn Trãi  $  750,000 59

31 Lê Tuấn Kiệt 2004 9A9 Lam Sơn  $  750,000 61

32 Nguyễn Trọng Thành 2009 4A Đa Lợi  $  750,000 62

33 Nguyễn Vũ Trà My 2008 5 Đa Lợi  $  750,000 63

34 Phạm Huy Hoàng 2006 7 Phan Chu Trinh  $  750,000 71

35 Phạm Huy Vũ 2008 5 Đa Lợi  $  750,000 72

36 Phạm Hoàng Huy hoàng 2010 3B Lê Lợi  $  750,000 80

37 Trần Phú Minh Hòa 2004 9A2 Tây Sơn  $  750,000 83

38
Nguyễn Trần Quỳnh 

Hương 01633939139
2001 12B Tây Sơn  $  750,000 86

39 Trần Song Thơ 2012 1D Nam Thiên  $  750,000 89

40 Chu Duy Bảo Khang 2011 2B Nam Thiên  $  750,000 96

41 Chu Duy Bảo Ngọc 2009 4C Nam Thiên  $  750,000 97

42 Phạm Thị Thanh Nhàn 2008 5C Nam Thiên  $  750,000 100

43 Nguyễn Tiến Triều Cường 2007 6A7 Lam Sơn  $  750,000 101

44 Trần Xuân Mai 2003 10A2 Bùi Thị Xuân  $  750,000 102

33,000,000VND                   TỔNG CỘNG (44 học sinh)
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